	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
------------
Số:…………../BK-CQBHVB
	
	HQ 01-BKHCPN


BẢN KÊ

Chi tiết hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu không có thuế
(Bản kê này sử dụng cho hàng hóa loại 1)

	STT
	Số vận đơn
	Họ tên, địa chỉ
	Tên hàng
	Mã số hàng
	Xuất xứ
	Số kiện
	Trọng lượng
	Đơn giá nguyên tệ
	Trị giá nguyên tệ
	Tỷ giá (VND)
	Trị giá (VND)
	Lệ phí
	Ghi chú

	
	
	Người gửi
	Người nhận
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Xác nhận kết quả kiểm tra: 

	….. ngày ….. tháng ….. năm ………
Công chức hải quan 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu công chức) 
	
	….. ngày ….. tháng ….. năm ………
Công ty chuyển phát nhanh 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- Nếu hàng hóa xuất khẩu thì gạch bỏ chữ nhập khẩu và ngược lại.

